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- Thành phần Hội đồng xét xử ph   th   gồ    : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Công Thi 

Các thẩm phán:                               Ông Nguyễn Văn Tào 

    Ông Nguyễn Tấn Long 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Văn Phong - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao 

t i  à N ng  

- Đại diện Viện kiể  sát nhân dân   p  a  tại Đà   ng tha  gia phiên t à: 

Ông Lê Văn Thành - Kiểm sát viên  

Ngày 22 - 3 - 2022, t i trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên, Tòa án nhân dân cấp 

cao t i  à N ng xét xử phúc th m c ng khai vụ án h nh s  thụ  ý số 547/2021/TLPT-

HS ngày 29-11-2021 đối với bị cáo Nguyễn Văn B cùng đồng ph m đã bị Tòa án 

nhân dân tỉnh Phú Yên xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả tài 

liệu của cơ quan, tổ chức”, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án h nh s  sơ 

th m số 28/2021/HS-ST ngày 19-10-2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên. 

- Các bị cáo kháng cáo: 

1. Nguyễn X B, sinh ngày 28-3-1994, t i Phú Yên; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: 

tỉnh Phú Yên; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; t n giáo: Kh ng; giới tính: Nam; 

tr nh độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Nhân viên tư vấn Ngân hàng; con  ng Nguyễn 

Văn A sinh năm 1972 và bà Võ Thị H, sinh năm 1972; tiền án, tiền s : Kh ng  

Nhân thân: T i Bản án h nh s  sơ th m số 15/2019/HSST ngày 13-11-2019, Tòa 

án nhân dân huyện T xử ph t 01 năm 06 tháng tù về tội    a đảo chi m đo t tài sản , 

02 năm 06 tháng tù về tội   àm giả tài  iệu của cơ quan, t  ch c  theo khoản 2  iều 

174 và khoản 3  iều 341 của Bộ  u t H nh s    Bị cáo bị bắt ngày 26-02-2020  Hiên 

đang t m giam t i Tr i t m giam C ng an tỉnh Phú Yên, có mặt  

2.Nguyễn Trọng N, sinh ngày 08-11-1993 t i Phú Yên; nơi đăng ký HKTT và 

chỗ ở: tỉnh Phú Yên; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; t n giáo: Kh ng; giới tính: 

Nam; tr nh độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Nhân viên Trung tâm Ti ng A E; con  ng 
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Nguyễn N T, sinh năm 1968 và bà Trần Thị Mỹ D, sinh năm 1970; tiền án, tiền s : 

Kh ng  Bị cáo bị bắt ngày 17-12-2020  Hiện đang t m giam t i Tr i t m giam C ng 

an tỉnh Phú Yên, có mặt  

3. Đỗ Công Vũ N, sinh ngày 18-11-1991, t i Phú Yên; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: 

tỉnh Phú Yên; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; t n giáo: Kh ng; giới tính: Nam; 

tr nh độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp:  ái xe; con  ng  ỗ Vũ T, sinh năm 1964 và bà 

Nguyễn Thị A, sinh năm 1968; tiền án, tiền s : Kh ng  

Bị cáo t i ngo i nơi cư trú, có mặt  

4. Huỳnh Thị Phúc H, sinh ngày 02-11-1995, t i Phú Yên; nơi đăng ký HKTT 

và chỗ ở: tỉnh Phú Yên; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; t n giáo: Kh ng; giới 

tính: Nữ; tr nh độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Kh ng; con  ng Huỳnh Văn D và 

bà Nguyễn Thị Kim H (đều đã ch t ; chồng  à Tống Văn K, sinh năm 1994 và 01 con 

sinh năm 2021; tiền án, tiền s : Kh ng  Bị cáo t i ngo i nơi cư trú, vắng mặt  

Người tham gia tố tụng có liên quan đến kháng cáo: 

- Người bào chữa cho Nguyễn X B:  u t sư Lê Gia V - C ng ty  u t TNHH 

MTV P, thuộc  oàn  u t sư tỉnh Phú Yên, vắng có đơn xử vắng mặt 

- Người bào chữa cho Nguyễn Trọng N:  u t sư Nguyễn T H - Văn phòng  u t 

sư H, thuộc  oàn  u t sư tỉnh Phú Yên, có mặt  

- Người bào chữa của bị cáo Đỗ Công Vũ N: Bà Phan Thị Thu T –  u t sư, Văn 

phòng  u t sư D, thuộc  oàn  u t sư tỉnh Phú Yên, có mặt 

Ngoài ra trong vụ án có người bị h i và những người có quyền  ợi, nghĩa vụ  iên 

quan kh ng có kháng cáo nên Tòa án th m kh ng triệu t p 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Bản án sơ thẩm, các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên 

tòa, nội dung vụ án được xác định như sau: 

C ng ty Tài chính Trách nhiệm hữu h n Một thành viên Ngân hàng V (sau đây 

vi t tắt  à C ng ty V  được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp đ i giấy phép thành 

  p và ho t động trong  ĩnh v c huy động vốn, cấp tín dụng    theo Giấy phép số 

64/GP-NHNN ngày 30-10-2017  Tháng 6-2018, C ng ty ti n hành ho t động cho vay 

tín chấp qua phần mềm  ng dụng cho vay tr c tuy n (gọi tắt  à S    ể vay tr c tuy n, 

khách hàng tải  ng dụng S và cài đặt vào thi t bị th ng minh k t nối Internet (máy vi 

tính, điện tho i di động… , nh p số điện tho i di động, đăng ký m t kh u đăng nh p 

rồi điền th ng tin cơ bản (họ tên, năm sinh, địa chỉ, nghề nghiệp    , số tiền vay, kỳ 

h n, đồng thời chụp hai mặt Ch ng minh nhân dân (sau đây vi t tắt  à CMND , Giấy 

ch ng nh n đăng ký (sau đây vi t tắt  à GCN K  xe m t , chụp ảnh chân dung 

(se fe  tr c ti p qua  ng dụng, đăng ký kênh nh n giải ngân, th ng tin tài khoản của 
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người thụ hưởng  Sau đó,  ng dụng t  động kiểm tra, duyệt giải ngân qua kênh mà 

khách hàng đã đăng ký  

T  tháng 6-2018, Nguyễn X B được C ng ty V ký hợp đồng tuyển dụng  àm 

nhân viên, có nhiệm vụ hướng dẫn và   p hồ sơ vay vốn tiêu dùng của khách hàng 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên. B bi t  ng dụng S kh ng kiểm tra được tính đúng đắn 

th ng tin cá nhân, h nh ảnh trên CMND và những  o i giấy tờ khác mà người vay 

cung cấp để  àm hồ sơ vay vốn, nên nảy sinh ý định  àm giả hồ sơ vay để   a đảo 

chi m đo t tài sản của C ng ty V  T  tháng 6-2018 đ n tháng 12-2018, B đã  àm giả 

hồ sơ vay vốn của C ng ty V để chi m đo t 145 000 000 đồng và bị Cơ quan điều tra 

C ng an huyện T khởi tố vụ án h nh s , khởi tố bị can  Trong thời gian B bị cấm đi 

khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra, B nói cho Nguyễn Trọng N ( à b n thân của B) 

bi t sẽ ti p tục dùng phần mềm Photoshop trên máy vi tính chỉnh sửa th ng tin cá 

nhân (tên, số, địa chỉ, h nh ảnh     trên những CMND để  àm hồ sơ vay vốn trên  ng 

dụng S để chi m đo t tiền của C ng ty V, N đồng ý và nói B đ n nhà N để th c hiện 

hành vi, đồng thời N cung cấp th ng tin, CMND khách hàng của N cho B bằng cách 

cung cấp tr c ti p hoặc gửi qua Gmai : Nguyen.financail@gmail.com.vn của N  T  

tháng 04-2019 đ n tháng 01-2020, B cùng Nguyễn Trọng N đã  àm giả 455 giấy 

CMND và 32 giấy ch ng nh n đăng ký xe m  t  rồi sử dụng các giấy tờ giả này   p 

607 hồ sơ vay vốn với C ng ty V trên  ng dụng S và được duyệt giải ngân 45 hồ sơ 

chi m đo t t ng số tiền 1 858 848 000 đồng, cụ thể: 

- T  tháng 4-2019 đ n tháng 6-2019, Bùi Trọng N, Trần Phong L và  ỗ C ng 

Vũ N có nhu cầu vay vốn C ng ty V, nên nhờ B đăng ký hồ sơ vay theo quy định  B 

sử dụng điện tho i của m nh chụp ảnh hai mặt CMND, GCN K xe m t  và h nh ảnh 

chân dung của N, L và Vũ N,  ưu giữ trên máy vi tính cá nhân  Ti p đó, B dùng phần 

mềm Photoshop trên máy vi tính chỉnh sửa th ng tin cá nhân (tên, số, địa chỉ, h nh 

ảnh,      trên những ảnh CMND do Nguyễn Trọng N cung cấp, ghép ảnh chân dung 

của N, L và Vũ N t o thành những ảnh CMND giả rồi yêu cầu N, Vũ N, L chụp ảnh 

se fe trên S để B  àm hồ sơ vay vốn cho họ, nhưng th c t  để xác nh n hồ sơ vay vốn 

mà B đã  àm  Sau đó, B nói với N, Vũ N và L  à các hồ sơ vay của họ kh ng được 

duyệt  Với thủ đo n này, B cùng Trọng N đã   p 26 bộ hồ sơ vay mang các tên Phan 

Văn A (02 hồ sơ ,  ê Hoàng S, Huỳnh Văn H, Cam Thành C, Võ Văn K, Trần Văn 

V, Nguyễn Vũ Q, Nguyễn Huy T, Nguyễn Hữu T, Nguyễn Văn Q, Nguyễn Văn L, 

Vương M nh T, Nguyễn Văn V, Huỳnh Văn H,  ặng N H, Trần   i H, Ph m Văn H, 

Nguyễn Hữu T,  ê Văn R, Huỳnh Tấn D, Diệp Tấn K, Cao T H, Bùi H L, Nguyễn Tấn T, 

 ê X M và được  ng dụng S duyệt giải ngân, chi m đo t t ng số tiền 1 011 900 000 

đồng  

mailto:Nguyen.financail@gmail.com.vn
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- T  tháng 4-2019 đ n tháng 12-2019, với thủ đo n tương t  như trên, B và 

Nguyễn Trọng N ti p tục  àm hồ sơ đăng ký vay vốn trên  ng dụng S  Do kh ng có 

khách hàng chụp ảnh se fe xác nh n tr c ti p, nên B sử dụng ảnh chân dung của các 

khách hàng đã  ưu giữ t  trước, rửa thành nhiều ảnh có kích thước  ớn hơn rồi dùng 

điện tho i th ng minh t  chụp gián ti p qua ảnh này để hoàn tất đăng ký hồ sơ vay 

trên  ng dụng S  Bằng thủ đo n này, B và Trọng N đã   p 09 hồ sơ vay mang các tên 

Huỳnh Văn H,  ê Hoàng S, Huỳnh Thị P, Huỳnh Văn H, Nguyễn Thị Y, Trần Trọng N, 

Ph m Thu H, Nguyễn Văn P, Ph m Tấn H được  ng dụng S duyệt giải ngân, chi m đo t 

t ng số tiền 372 247 000 đồng  

 - T  tháng 8-2019 đ n tháng 01-2020, B và Trọng N sử dụng th ng tin cá nhân 

th t của các khách hàng trước đây mà B và N thu th p được, ti n hành đăng ký hồ sơ 

vay trên  ng dụng S theo đúng th ng tin, h nh ảnh cá nhân của họ  B rửa ảnh của 

những khách hàng này có kích thước  ớn hơn rồi B t  chụp gián ti p qua ảnh để xác 

nh n hồ sơ vay vốn trên  ng dụng S  Với thủ đo n này, B và Trọng N đã   p 10 hợp 

đồng vay mang các tên khách hàng  ê Khắc H, Huỳnh Văn X, Trần   i H, Trần Thị 

Như N, Võ Văn H, Trần Văn D, Bùi Trọng T, Huỳnh Tấn D, Nguyễn T T và  ặng 

Huy C, được  ng dụng S duyệt giải ngân, chi m đo t t ng số tiền 474 701 000 đồng  

  ể tránh s  phát hiện của cơ quan ch c năng, Nguyễn X B th ng qua m ng xã 

hội nhờ Nguyễn Văn T và các đối tượng (kh ng rõ nhân thân  giúp B mở 34 tài khoản 

ngân hàng H, 01 tài khoản B, 01 tài khoản V và 09 tài khoản M d a trên th ng tin 

khách hàng do B cung cấp  T nhờ  ào Trọng Q và Vũ Mai H  à nhân viên Ngân hàng 

H mở 32 tài khoản H. B sử dụng các tài khoản này đăng ký  àm tài khoản thụ hưởng  

Sau khi C ng ty V duyệt giải ngân các hợp đồng và chuyển tiền vào Ngân hàng thụ 

hưởng, B sử dụng Internet banking chuyển tiền t  các tài khoản thụ hưởng này sang 

các tài khoản số 19032509320969 t i Ngân hàng T đ ng tên Cà Văn T (B mượn của 

Nguyễn Văn T , tài khoản số 030055887523 t i Ngân hàng S đ ng tên Nghiêm Văn 

D, tài khoản số 190029040622021 và 19034772914019 t i Ngân hàng T đ ng tên 

Trương T Việt và Thái C m V  Các tài khoản này B mua của các đối tượng (chưa xác 

định nhân thân  qua m ng xã hội  Sau đó, B cùng với Trọng N đi đ n các trụ ATM ở 

nhiều địa phương khác nhau ( , Q, T…  để rút 1 858 848 000 đồng  B đưa 

400 000 000 đồng cho Phùng Thị Thu H cất giữ, đưa Huỳnh Huê L 300 000 000 đồng 

mua các đồ thờ cúng, phong thủy cho B, trả c ng cho Nguyễn Văn T 15.200.000 

đồng, số tiền còn   i B và Trọng N trả nợ và tiêu xài cá nhân  

Tháng 5-2019,  ỗ C ng Vũ N có ý định vay tiền của C ng ty V qua  ng dụng 

S, nhưng v  đang có nợ xấu nên kh ng được giải ngân  Vũ N quen bi t Nguyễn X B, v  

trước đó có vay tiền C ng ty V nên Vũ N nhờ B giúp đỡ  B nói muốn vay được tiền th  

phải chỉnh sửa th ng tin trên ảnh CMND,  àm giả hồ sơ vay vốn th  Vũ N thống nhất 
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và chụp CMND của Vũ N đưa cho B sử dụng phần mềm Photoshop chỉnh sửa 

CMND của Vũ N t  số 221293709 thành số 221295789  Ngày 11-5-2019, B cùng 

Vũ N đăng nh p vào  ng dụng S, sử dụng CMND của Vũ N đã chỉnh sửa và sử dụng 

số điện tho i 0375091645 do Vũ N cung cấp,   p hồ sơ vay và được  ng dụng S 

duyệt, giải ngân 30 000 000 đồng  Vũ N rút toàn bộ sử dụng cá nhân rồi v t bỏ sim để 

tránh s  phát hiện của C ng ty V. 

Tháng 6-2019, Huỳnh Thị Phúc H có nhu cầu vay tiền trên  ng dụng S, nhưng 

do có nợ xấu nên kh ng được giải ngân  H và Nguyễn X B có mối quan hệ quen bi t 

trước đây  àm chung C ng ty Tài chính Ngân hàng Q (Mcredit  nên H nhờ B giúp đỡ  

B nói muốn vay th   àm giả CMND hoặc sử dụng th ng tin, CMND của người khác 

và số điện tho i chưa đăng ký vay trên hệ thống S  Ngày 31-12-2019 và 06-01-2020, 

H cung cấp cho B th ng tin hai khách hàng trước đây của H (gồm Nguyễn Tấn Q và 

Bùi Thị N). B và H đăng nh p vào  ng dụng S theo th ng tin CMND của Nguyễn Tấn 

Q và Bùi Thị N và 02 số sim điện tho i 0383724083, 0399372527 để đăng ký  02 hồ 

sơ vay t ng cộng 94 422 500 đồng (hồ sơ Q 51 167 500 đồng, hồ sơ N 43.255.000 

đồng   Ti p đó, th ng qua m ng xã hội, B gửi th ng tin cá nhân của Q và N cho đối 

tượng (chưa rõ nhân thân  nhờ mở 02 tài khoản Viette pay thuộc Ngân hàng Q số 

9704229200947088 và số 9704229217633119 để đăng ký tài khoản thụ hưởng  Hai 

hồ sơ vay được  ng dụng S của C ng ty V duyệt giải ngân t ng số tiền 94 422 500 

đồng  H chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản ATM số 59010000077280 đ ng tên Hồ 

Hữu N  Sau đó, H rút h t tiền trong tài khoản rồi v t bỏ thẻ ATM và sim điện tho i đã 

đăng ký hồ sơ vay nhằm tránh s  phát hiện của C ng ty V.  

 Ngoài ra, B còn  àm giả CMND đ ng tên Nghiêm Văn D,   p 03 hồ sơ vay vốn 

của 03 c ng ty: C ng ty TNHH MTV TMDV V, C ng ty TNHH V, C ng ty TNHH 

MTV TMDV D, chi m đo t số tiền 3 000 000 đồng  

 Từ những nội dung đã đượ  xá  định nêu trên, tại Bản án hình sự sơ th   

số 28/2021/HS-ST ngày 19-10-2021, Tòa án nhân dân tỉnh Ph  Yên quyết định: 

1. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm a, b, khoản 3 Điều 341; điểm b, s, 

khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 55 và khoản 1 Điều 

56 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:  

-  guyễn X B 15( ư i    ) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 04 

( ốn) năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc 

tài liệu giả của cơ quan tổ chức”  Tổng hợp hình phạt của 02 tội là 1    ư i  h n) 

năm tù  Tổng hợp hình phạt 04   ốn) năm tù tại Bản án hình sự sơ thẩm số 

15 201  H  T ngày 13-11-201  của Tòa án nh n d n huyện T, t nh  h   ên, buộc bị 

cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 23 (hai  ươi  a) năm tù  Thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 26-02-2020. 
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2. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm a, b khoản 3 Điều 341; điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 và khoản 1 Điều 

55 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: 

-  guyễn Trọng N 11( ư i  ột) năm 06 sáu) tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản” và 02  hai) năm 06  sáu) tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, 

tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”  Tổng hợp hình phạt của 02 tội, 

buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 14  mười bốn) năm tù  Thời hạn chấp 

hành hình tù tính từ ngày 17-12-2020. 

3. Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm d khoản 2 Điều 341; điểm b, s khoản 1 

Điều 51; khoản 1 Điều 54 và khoản 1 Điều 55 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: 

- Đỗ Công Vũ N 09 ( h n) tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 06 

(sáu) tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của 

cơ quan tổ chức”  Tổng hợp hình phạt của 02 tội, buộc bị cáo phải chấp hành hình 

phạt chung là 01   ột) năm 03  ba) tháng tù  Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày b t bị cáo thi hành án  

4. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s, n, r khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: 

- Huỳnh Thị Ph   H 09 ( h n) tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”  

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày b t bị cáo thi hành án  

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm bồi thường d n sự, xử 

lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật  

  Sau khi xét xử sơ th m, các bị cáo Nguyễn X B, Nguyễn Trọng N,  ỗ Vũ C ng 

N và Huỳnh Thị Phúc H có đợn kháng cáo, cụ thể: Ngày 01-11-2021, Nguyễn X B và 

Nguyễn Trọng N kháng cáo xin giảm h nh ph t  Ngày 01-11-2021, Huỳnh Thị Phúc 

H kháng cáo xin hưởng án treo  Ngày 02-11-2021,  ỗ Vũ C ng N kháng cáo xin 

giảm h nh ph t và xin hưởng án treo                                                             

T i phiên tòa phúc th m, các bị cáo Nguyễn X B, Nguyễn Trọng N,  ỗ Vũ 

C ng N giữ nguyên nội dung kháng cáo, bị cáo Huỳnh Thị Phúc H có đơn xin rút toàn 

bộ đơn kháng cáo. 

  i diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao t i  à N ng đề nghị Hội đồng xét xử 

phúc th m đ nh chỉ xét xử phúc th m đối với bị cáo Huỳnh Thị Phúc H; kh ng chấp 

nh n kháng cáo của các bị cáo Nguyễn X B, Nguyễn Trọng N,  ỗ Vũ C ng N, giữ 

nguyên quy t định về h nh ph t t i Bản án sơ th m  

T i phần tranh  u n: Các bị cáo cáo Nguyễn X B, Nguyễn Trọng N,  ỗ Vũ C ng  

cho rằng Tòa án cấp sơ th m xử ph t nghiêm khắc, tr nh bày về hoàn cảnh gia đ nh 

khó khăn, hối h n về hành vi ph m tội, xin giảm nhẹ h nh ph t để sớm trở về cộng 

đồng  
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                             NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, các tài liệu chứng cứ đã được xem xét và kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa ph c thẩm,  

[1]. Xem xét việc rút đơn  kháng cáo của bị cáo Huỳnh Thị Phúc H, xét thấy: T i 

phiên tòa phúc th m, bị cáo Huỳnh Thị Phúc H có đơn xin rút toàn bộ đơn kháng cáo, 

do v y Hội đồng xét xử phúc th m căn c  khoản 1,  iều 348; điểm đ khoản 1,  iều 

355 Bộ  u t Tố tụng h nh s ,   nh chỉ xét xử phúc th m đối với kháng cáo của bị cáo 

Huỳnh Thị Phúc H, phần Quy t định về h nh ph t của Bản án sơ th m đối với bị cáo 

Huỳnh Thị Phúc H có hiệu   c pháp  u t kể t  ngày 22/3/2022  

[2]. Xem xét kháng cáo của các bị cáo Nguyễn X B, Nguyễn Trọng N,  ỗ Vũ 

C ng, xét thấy, về tính chất hành vi ph m tội: T  tháng 4-2019 đ n tháng 01-2020, t i 

thành phố T và huyện P, tỉnh Phú Yên  Nguyễn X B, Nguyễn Trọng N,  ỗ C ng Vũ N 

và Huỳnh Thị Phúc H  àm giả, sử dụng tài  iệu giả của cơ quan, t  ch c; sử dụng 

th ng tin cá nhân của người khác để  àm hồ sơ vay vốn trên  ng dụng S, chi m đo t 

của C ng ty Tài chính trách nhiệm hữu h n Một thành viên Ngân hàng V t ng cộng 

1.983.270.500 đồng  Trong đó, Nguyễn X B và Trọng N thống nhất  àm giả 455 

CMND và 32 GCN K xe m  t  rồi sử dụng các giấy tờ giả này   p 607 hồ sơ vay 

vốn, được duyệt giải ngân 45 hồ sơ, chi m đo t 1 858 848 000 đồng  Ti p đó, Nguyễn 

X B và Vũ N thống nhất  àm giả 01 CMND và sử dụng CMND giả này  àm hồ sơ vay 

tiền, chi m đo t 30 000 000 đồng; Nguyễn X B và Huỳnh Thị Phúc H thống nhất 

dùng th ng tin của người khác  àm hồ sơ vay tiền, chi m đo t 94 422 500 đồng  Ngoài ra, 

Nguyễn X B còn  àm giả 01 CMND   p 03 hồ sơ vay vốn của C ng ty TNHH MTV 

TMDV V, C ng ty TNHH V, C ng ty TNHH MTV TMDV D, chi m đo t 3 000 000 

đồng   

Với các hành vi ph m tội như đã nêu trên, Tòa án cấp sơ th m k t án Nguyễn X 

B, Nguyễn Trọng N và  ỗ Vũ C ng N về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội 

“Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ 

quan tổ chức” theo  iều 174 và  iều 341 của Bộ  u t H nh s ;  à có căn c , đúng pháp 

 u t  

[2 2]  Về h nh ph t: 

Các bị cáo Nguyễn X B, Nguyễn Trọng N,  ỗ C ng Vũ N và Huỳnh Thị Phúc H 

 à những người có đầy đủ năng   c hành vi để nh n th c được việc  àm của m nh  Các 

bị cáo đều bi t rõ hành vi đưa ra th ng tin gian dối để chi m đo t tài sản;  àm giả, sử 

dụng giấy tờ, tài  iệu giả nhằm   a dối người khác  à vi ph m pháp  u t, nhưng chỉ v  

mục đích cá nhân, các bị cáo đã xâm ph m đ n nhiều khách thể được pháp  u t bảo 

vệ  Hành vi ph m tội của các bị cáo kh ng những nguy hiểm cho xã hội, tr c ti p xâm 

ph m đ n quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác, xâm ph m đ n tr t t  

quản  ý hành chính của nhà nước trong  ĩnh v c quản  ý giấy tờ, tài  iệu, mà còn gây 
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nhiều dư  u n xấu trong nhân dân  Xét tính chất, h u quả do hành vi ph m tội của các 

bị cáo gây ra, Tòa án cấp sơ th m xử ph t Nguyễn X B 15(mười  ăm) năm tù về tội 

“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 04 (bốn) năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu cơ 

quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”; xử ph t Nguyễn 

Trọng N 11(mười một) năm 06(sáu) tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 

02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng 

tài liệu giả của cơ quan tổ chức”; xử ph t  ỗ C ng Vũ N 09 (chín) tháng tù về tội 

“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản  và 06 (sáu  tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ 

quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”  

Các bị cáo kháng cáo xin giảm h nh ph t, do đó Hội đồng xét xử phúc th m sẽ 

đánh giá tính chất, m c độ nguy hiểm của hành vi ph m tội và h u quả mà các bị cáo 

đã gây ra để xem xét về h nh ph t đối với t ng bị cáo  

-  ối với Nguyễn X B: 

Trong  úc bị cáo Nguyễn X B đang bị Cơ quan điều tra C ng an huyện T, tỉnh 

Phú Yên khởi tố, điều tra và áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi 

“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, nhưng 

kh ng tích c c sửa chữa  ỗi  ầm, mà t  tháng 4-2019 đ n tháng 01-2020, bị cáo ti p 

tục  àm giả 51 hồ sơ vay vốn để chi m đo t của C ng ty V, C ng ty TNHH MTV 

TMDV V, C ng ty TNHH V, C ng ty TNHH MTV TMDV D t ng số tiền  à 

1.986.270.500 đồng;  àm giả 457 CMND và 32 GCN K xe m  t  rồi cùng đồng 

ph m sử dụng các giấy tờ giả này   p 613 hồ sơ vay vốn  Hành vi ph m tội của bị cáo 

thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng; ph m tội 02  ần trở  ên; số tiền bị cáo chi m 

đo t tương đối  ớn  Do đó, cần xử ph t bị cáo một h nh ph t nghiêm khắc,  mới đủ tác 

dụng để cải t o, giáo dục đối với bị cáo, cũng như ngăn chặn và phòng ng a chung 

đối với  o i tội ph m này, m c h nh ph t mà Tòa án cấp sơ th m quy t định với bị cáo 

 à tương x ng với tính chất và m c độ nguy hiểm của hành vi ph m tội của bị cáo  

T i phiên tòa phúc th m kh ng có t nh ti t g  mới, Hội đồng xét xử kh ng chấp nh n 

kháng cáo xin giảm nhẹ h nh ph t của bị cáo Nguyễn X B.   

-  ối với Nguyễn Trọng N: 

Nguyễn Trọng N được Nguyễn X B nói cho bi t việc B  àm và sử dụng giấy tờ 

giả của cơ quan, t  ch c để   a dối, chi m đo t tài sản của các t  ch c tín dụng  Ngay 

  p t c, N ti p nh n ý chí và đã cung cấp th ng tin nhiều khách hàng của N, sau đó 

cùng B  àm giả nhiều hồ sơ vay vốn, tr c ti p đi nh n nhiều thẻ ATM do B đặt và rút 

tiền về tiêu xài chung   ể th c hiện trót  ọt hành vi ph m tội, khi đi rút tiền N đều  àm 

theo  ời B dặn, mặc áo khoác, đeo kính che mặt và hủy các v t dụng này sau mỗi  ần 

rút tiền và rút tiền ở nhiều địa phương khác nhau để tránh bị phát hiện  T  tháng 4-

2019 đ n tháng 01-2020, Nguyễn Trọng N cùng với Nguyễn X B  àm giả 455 CMND 

và 32 GCN K xe m  t  rồi sử dụng các giấy tờ giả này   p 607 hồ sơ vay vốn, được 
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duyệt giải ngân 45 hồ sơ, chi m đo t của C ng ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V 

1 858 848 000 đồng  Do đó, m c h nh ph t mà Tòa án cấp sơ th m quy t định đối với 

bị cáo  à tương x ng, kh ng nặng  T i phiên tòa phúc th m kh ng có t nh ti t g  mới, 

Hội đồng xét xử kh ng chấp nh n kháng cáo xin giảm nhẹ h nh ph t của bị cáo 

Nguyễn Trọng N.   

-  ối với  ỗ C ng Vũ N: 

 ỗ Vũ C ng N cùng Nguyễn X B  àm giả hồ sơ vay vốn, chi m đo t của C ng 

ty V số tiền 30 000 000 đồng;  àm giả tài  iệu của cơ quan, t  ch c và sử dụng tài  iệu 

giả này để th c hiện hành vi trái pháp  u t  Bị cáo ph m nhiều tội, Tòa án cấp sơ th m 

xử ph t  ỗ C ng Vũ N 09 (chín  tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 06 

(sáu  tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả 

của cơ quan tổ chức”  à tương x ng với hành vi và h u quả mà bị cáo đã gây ra, t i 

phiên tòa phúc th m kh ng có t nh ti t g  mới, Hội đồng xét xử kh ng chấp nh n 

kháng cáo xin giảm nhẹ h nh ph t và xin được hưởng án treo của bị cáo  ỗ C ng Vũ 

N.     

Như v y, kháng cáo của các bị cáo Nguyễn X B, Nguyễn Trọng N,  ỗ C ng Vũ 

N kh ng có cơ sở để chấp nh n  

        [3]  Các quy t định khác của Bản án sơ th m trách nhiệm bồi thường dân s ; xử 

 ý v t ch ng; án phí sơ th m kh ng có kháng cáo, kháng nghị Hội đồng xét xử phúc 

th m kh ng xem xét  

[4]  Về án phí h nh s  phúc th m: Do kháng cáo kh ng được chấp nh n, nên các 

bị cáo Nguyễn X B, Nguyễn Trọng N,  ỗ C ng Vũ N phải chịu án phí h nh s  theo 

quy định của pháp  u t   

[5]. Ki n nghị của Hội đồng xét xử phúc th m: T i Bản án sơ th m đã xét xử 

Huỳnh Thị Phúc H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo  iều 174 của Bộ  u t 

H nh s   à có căn c , đúng pháp  u t  T i phiên tòa phúc th m do bị cáo H rút toàn bộ 

kháng cáo, do v y, Hội đồng xét xử phúc th m   nh chỉ xét xử phúc th m đối với 

kháng cáo của bị cáo Huỳnh Thị Phúc H, phần Quy t định về h nh ph t của Bản án sơ 

th m đối với bị cáo Huỳnh Thị Phúc H có hiệu   c pháp  u t. Tuy nhiên, xem xét 

hành vi của bị cáo Huỳnh Thị Phúc H thấy rằng: Theo hồ sơ vụ án, do có nợ xấu 

kh ng vay được tiền nên H nhờ Nguyễn X B  àm giả 02 hồ sơ vay vốn, H đã có hành 

vi cung cấp cho B th ng tin hai khách hàng trước đây của H (gồm Nguyễn Tấn Q và 

Bùi Thị N). B và H đăng nh p vào  ng dụng S theo th ng tin CMND của Nguyễn Tấn 

Q và Bùi Thị N và 02 số sim điện tho i 0383724083, 0399372527 để đăng ký  02 hồ 

sơ vay t ng cộng 94 422 500 đồng (hồ sơ Q 51 167 500 đồng, hồ sơ N 43.255.000 

đồng   Sau đó, th ng qua m ng xã hội, B gửi th ng tin cá nhân của Q và N cho đối 

tượng khác (chưa rõ nhân thân  nhờ mở 02 tài khoản Viette pay thuộc Ngân hàng Q 

số 9704229200947088 và số 9704229217633119 để đăng ký tài khoản thụ hưởng  Hai 
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hồ sơ vay được  ng dụng S của C ng ty V duyệt giải ngân t ng số tiền 94 422 500 

đồng  H chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản ATM số 59010000077280 đ ng tên Hồ 

Hữu N rồi rút h t tiền trong tài khoản, v t bỏ thẻ ATM và sim điện tho i đã đăng ký 

hồ sơ vay nhằm tránh s  phát hiện của C ng ty V  Với hành vi nêu trên của bị cáo 

Huỳnh Thị Phúc H, cho thấy bị cáo H đã có hành vi giúp s c cho bị cáo B để B  àm 

giả 02 giấy CMND của Nguyễn Tấn Q và Bùi Thị N để  àm 02 hồ sơ giả nhằm chi m 

đo t của C ng ty V số tiền 94 422 500 đồng, nhưng hành vi đồng ph m giúp s c của 

Huỳnh Thị Phúc H chưa được các cơ quan ti n hành tố tụng của tỉnh Phú Yên xem 

xét, khởi tố, xử  ý theo quy định của Bộ  u t h nh s   à bỏ  ọt tội tội ph m, do v y 

Hội đồng xét xử phúc th m ki n nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét   i 

phần Bản án sơ th m, phúc th m theo tr nh t  Giám đốc th m hủy một phần Bản án 

sơ th m, phúc th m, giao hồ sơ về   i cho cơ quan điều tra C ng an tỉnh Phú Yên, 

xem xét khởi tố b  sung hành vi đồng ph m “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; 

sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” đối với Huỳnh Thị Phúc H.        

       V  các  ẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

          1/  Căn c  khoản 1,  iều 348; điểm đ khoản 1,  iều 355 Bộ  u t Tố tụng h nh 

s ,   nh chỉ xét xử phúc th m đối với kháng cáo của bị cáo Huỳnh Thị Phúc H, phần 

Quy t định về h nh ph t của Bản án sơ th m đối với bị cáo Huỳnh Thị Phúc H có hiệu 

  c pháp  u t kể t  ngày 22/3/2022  

 2/. Căn c  điểm a khoản 1  iều 355;   iều 356 của Bộ  u t Tố tụng h nh s . 

Kh ng chấp nh n kháng cáo của các bị cáo Nguyễn X B, Nguyễn Trọng N,  ỗ Vũ 

C ng N, giữ nguyên phần quy t định về h nh ph t t i Bản án sơ th m đối với các bị 

cáo Nguyễn X B, Nguyễn Trọng N,  ỗ Vũ C ng N,  

 Áp dụng điểm a khoản 4  iều 174; điểm a, b khoản 3  iều 341;điểm b, s khoản 

1, khoản 2  iều 51; điểm g khoản 1  iều 52; khoản 1  iều 55 và khoản 1  iều 56 

của Bộ  u t H nh s , xử ph t:  

- Nguyễn X B 15(mư i  ăm  năm tù về tội    a đảo chi m đo t tài sản  và 04 

(  n  năm tù về tội   àm giả con dấu, tài  iệu cơ quan, t  ch c; sử dụng con dấu hoặc 

tài  iệu giả của cơ quan t  ch c   t ng hợp h nh ph t của 02 tội  à 19 (mư i ch n  

năm tù  T ng hợp h nh ph t 04 (  n  năm tù t i Bản án h nh s  sơ th m số 

15/2019/HSST ngày 13-11-2019 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Phú Yên, buộc bị 

cáo phải chấp hành h nh ph t chung của hai bản án  à 23 (hai mươi  a  năm tù  Thời 

h n chấp hành h nh ph t tù tính t  ngày 26-02-2020. 

2.2. Áp dụng điểm a khoản 4  iều 174; điểm a, b khoản 3  iều 341; điểm b, s 

khoản 1, khoản 2  iều 51; điểm g khoản 1  iều 52; khoản 1  iều 54 và khoản 1  iều 

55 của Bộ  u t H nh s , xử ph t: 
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- Nguyễn Trọng N 11(mư i mộ   năm 06(  u  tháng tù về tội    a đảo chi m 

đo t tài sản  và 02 (hai  năm 06 (  u  tháng tù về tội   àm giả tài  iệu của cơ quan, 

t  ch c; sử dụng tài  iệu giả của cơ quan t  ch c   T ng hợp h nh ph t của 02 tội, 

buộc bị cáo phải chấp hành chung  à 14 (mười bốn  năm tù  Thời h n chấp hành h nh 

tù tính t  ngày 17-12-2020. 

2.3. Áp dụng khoản 1  iều 174; điểm d khoản 2  iều 341; điểm b, s khoản 1 

 iều 51; khoản 1  iều 54 và khoản 1  iều 55 của Bộ  u t H nh s , xử ph t: 

- Đỗ Công Vũ N 09 (ch n  tháng tù về tội    a đảo chi m đo t tài sản  và 06 

(  u  tháng tù về tội   àm giả tài  iệu của cơ quan, t  ch c; sử dụng tài  iệu giả của 

cơ quan t  ch c   T ng hợp h nh ph t của 02 tội, buộc bị cáo phải chấp hành chung  à 

01 (một  năm 03 (ba  tháng tù  Thời h n chấp hành h nh ph t tù tính t  ngày bắt bị 

cáo thi hành án  

3. Các quy t định khác của bản án sơ th m kh ng có kháng cáo, kh ng bị kháng 

cáo, kháng nghị đã có hiệu   c pháp  u t kể t  ngày h t thời h n kháng cáo, kháng 

nghị  

4. Về án phí h nh s  phúc th m: 

Căn c  điểm a khoản 2  iều 23 Nghị quy t số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 

30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về m c thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản  ý và sử dụng án phí và  ệ phí Tòa án  

- Các bị cáo Nguyễn X B, Nguyễn Trọng N và  ỗ Vũ C ng N , mỗi bị cáo phải 

chịu 200 000 đồng (hai trăm ngh n đồng  án phí h nh s  phúc th m  

5. Bản án phúc th m có hiệu   c pháp  u t kể t  ngày tuyên án  
 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Phú Yên; 

- TANDTC - Vụ I; 

- VKSNDCC t i  à N ng; 

- VKSND tỉnh Phú Yên; 

- Cơ quan CS T C ng an tỉnh Phú Yên; 

- Tr i T m giam, C ng an tỉnh Phú Yên 

  (03 bản, để giao cho bị cáo B, bị cáo   

  Trọng N, mỗi bị cáo 01 bản ; 

- Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên; 

- Cục THA dân s  tỉnh Phú Yên; 

- Bị cáo C ng N và H (theo địa chỉ ; 

- L: H/sơ vụ án, các Phòng HCTP,  THS  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 

 

 

                    Trương Công Thi 

 

 
 


